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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên NGUYỄN THỊ THU HÀ 

Ngày, tháng, năm sinh 14/11/1985 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Xã Hưng Dũng -  Thành phố Vinh -  Nghệ An 

Địa chỉ liên lạc 
Chung cư intracom, ngõ 66 Trung văn – Nam Từ Liêm – TP 

Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động 0988 236 819 

Email hantt.neu@gmail.com 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2018 - Học viện khoa học xã hội 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên 

Chức vụ và đơn vị công tác  
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo 

Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2018 Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 
Học viện khoa học xã hội – 

Việt Nam 

2014 Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 
Đại học kinh tế - 

ĐHQGHN – Việt Nam 

2009 Cử nhân Kinh tế phát triển 
Đại học kinh tế quốc dân – 

Việt Nam 

2021 Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đại học Hải Phòng - VN 
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2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ) 

Phát triển kinh tế xanh của Hàn Quốc và bài học cho Việt 

Nam 

 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

2018 
Nghiệp vụ sự phạm dành cho giảng 

viên CĐ, ĐH 
Đại học sư phạm Hà Nội 2 

   

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Khá 

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

06/2009 – 8/2010 
Công ty CP Đầu tư và phát triển Hạ tầng 

và giao thông Hà Nội 
Chuyên viên 

9/2010 - 05/2014 Đại học Điện Lực Hà Nội Giảng viên 

10/2015 - nay 
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 
Giảng viên 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính  Kinh tế quốc tế, kinh tế xanh và phát triển bền vững 

Chuyên ngành nghiên cứu Kinh tế quốc tế 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 

tham gia viết một phần) 

Năm xuất bản Nơi xuất bản 

1 

Việt Nam và Vương 

Quốc Anh, quan hệ 

kinh tế thương mại 

hướng tới nền kinh tế 

cacbon thấp và phát 

triển bền vững 

Đồng tác giả 2021 NXBDHQG 

2 

Phát triển kinh tế đồng 

bằng sông cửu Long 

trong bối cảnh mới 
Đồng tác giả 2022 

NXBDHQG

HN 

3 

Phát triển bền vững 

năng lượng tái tạo của 

một số nước trên thế 

Đồng tác giả 2023 
NXBDHQG

HN 
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giới và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

1 

Xây dựng và phát triển 

kinh tế xanh ở Hàn 

Quốc và bài học cho 

Việt Nam 

2017 

Tạp chí Tài Chính, 

ISSN 005-56 

số 655 tháng 4 năm 

2017, 

Tác giả chính 

2 

Góc nhìn từ kinh tế 

xanh của Hàn Quốc và 

bài học xây dựng kinh 

tế xanh cho Việt Nam 

2017 

Tạp chí Kinh tế Châu 

Á – Thái Bình 

Dương 

ISSN: 0868-3808 

Số 498 tháng 7 – 

2017 

Tác giả chính 

3 

Xây dựng xã hội 

carbon thấp hướng tới 

nền kinh tế xanh ở Hàn 

Quốc trong thế kỷ XXI 

2018 

Tạp chí Châu Phi và 

Trung Đông, 

ISSN 1859 - 0519 

Số 1 tháng 1 năm 

2018. 

Tác giả chính 

4 

Cơ hội và thách thức 

đối với phát triển du 

lịch quốc tế ở Việt 

Nam trong bối cảnh 

hội nhập Cộng đồng 

kinh tế ASEAN 

2018 

Tạp chí Ấn độ và 

Châu Á, 

ISSN: 0866-7314 

Số 12 tháng 12 năm 

2018. 

Tác giả chính 

5 

Mặt trái của ODA và 

bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam nhằm 

nâng cao hiệu quả sử 

dụng ODA 

2018 

Tạp chí Kinh tế Châu 

Á – Thái Bình 

Dương 

ISSN: 0868-3808 

Số 528 tháng 11 – 

2018 

Tác giả chính 

6 

Thực trạng thu hút vốn 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào phát triển du 

lịch Việt Nam - Còn 

nhiều bất cập 

2019 

Tạp chí Kinh tế dự 

báo, 

Mã số ISSN: 0866-

7120 

Đồng tác giả 

7 

Hoàn thiện công tác 

quản lý thu ngân sách 

Nhà nước trên địa bàn 

huyện Thanh Thủy 

2019 

Tạp chí Kinh tế dự 

báo, 

Mã số ISSN: 0866-

7120 

Đồng tác giả 

8 
Phát triển Khu kinh tế 

Nghi Sơn và các Khu 
2019 

Tạp chí Kinh tế châu 

Á - Thái Bình 

Đồng tác giả 
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công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thành Hóa 

Dương, Mã số ISSN: 

0868-3808 

9 

Vai trò và tiềm năng 

phát triển du lịch quốc 

tế của Việt Nam 

2019 

Tạp chí Kinh tế châu 

Á - Thái Bình 

Dương, Mã số ISSN: 

0868-3808 

Đồng tác giả 

10 

Thu hút và sử dụng 

nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức của 

Pháp ở Việt Nam giai 

đoạn 2010 - 2018 

2020 

Tạp chí Kinh tế dự 

báo, 

Mã số ISSN: 0866-

7120 

Tác giả chính 

11 
Phát triển du lịch xanh 

theo hướng bền vững ở 

Việt Nam 

2023 Tạp chí Tài chính,  

ISSN 2615 - 8973 
Tác giả chính 

12 

Vai trò của logistic với 

thương mại điện tử trong 

bối cảnh kinh tế số ở 

Việt Nam 

2023 
Tạp chí Công 

thương,  

ISSN 0866-7756 

Đồng tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên và số tạp chí 

quốc tế đã công bố 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

1 

Factors affecting the 

attraction of foreign 

direct investment: A 

study in northwest of 

Vietnam 

2021 

Accounting 

ISSN 2369-7407 

(Online) - ISSN 

2369-7393 (Print), 

Scopus Q4, Tập 7 Số 

6 Trang 1407–1416, 

2021 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 

2 

Cooperation in the 

supply chain of 

fisheries: A case study 

of the north central 

region, Vietnam 

2021 

Uncertain Supply 

Chain Management 

ISSN 2291-6830 

(Online) - ISSN 

2291-6822 (Print) 

Scopus Q2, Tập 9 số 

3 Trang 625-630 , 

2021 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 

3 

Factors affecting the 

performance of foreign 

direct investment in the 

renewable energy 

supply chain 

2021 

Uncertain Supply 

Chain Management 

ISSN 2291-6830 

(Online) - ISSN 

2291-6822 (Print) 

Scopus Q2, Tập 9 số 

3 Trang 271-276, 

2021 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 
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4 

Factors Affecting 

Customers’ Satisfaction 

with E-commerce of 

Business in Vietnam 

2022 

Journal of Positive 

School Psychology 

ISSN: 2717-7564 

(Online) Scopus Q2 

2022, Vol. 6, No. 5, 

879 – 885 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 

5 

Sustainable development 

of the supply chain: 

research in VietNam in 

the post covid 19 period 

2022 

NeuroQuantology  

ISSN: 1303 - 5150 

(Online) Scopus Q3 

2022, Vol. 20, No. 

11, 6268-6280 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 

6 

Factors Affecting E-

Logistics Services: A 

Case Of Vietnam’s 

Northern Key Economic 

Region 

2022 

Journal of Positive 

School Psychology 

ISSN: 2717-7564 

(Online) Scopus Q2 

2022, Vol. 6, No. 7, 

4008-4017 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 

7 
Sustainable Development 

Tourism: Research In 

Vietnam After Covid -19 

2022 

Journal of 

Pharmaceutical 

Negative Results; 

ISSN: 2229-7723 

Scopus Q4, ESCI 

WOS, 2022 Vol 13, 

special Issue 6, 2397 – 

2407 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 

8 

State management of the 

economy: research on 

building the digital 

economy in Vietnam 

2022 

NeuroQuantology  

ISSN: 1303 - 5150 

(Online) Scopus Q3 

2022, Vol. 20, No. 

16, 6268-6280 

Tác giả chính 

Tác giả chính 

9 
Factors Affecting FDI 

attraction in Vietnam 
2022 

Journal of Positive 

School Psychology 

ISSN: 2717-7564 

(Online) Scopus Q2 

2022, Vol. 6, No. 9, 

5124-5134 

Tác giả chính 

Tác giả chính 

10 

State Management Of 

Financial Market 

Development: A Case 

Study In Vietnam 

2022 

Journal of Positive 

School Psychology 

ISSN: 2717-7564 

(Online) Scopus Q2 

2022, Vol. 6, No. 7, 

2700-2710 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 

11 
Developing E-Commerce 

In Vietnam 
2022 Journal of Positive 

School Psychology 

Đồng tác giả 
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ISSN: 2717-7564 

(Online) Scopus Q2 

2022, Vol. 6, No. 8, 

5839-5848 

Đồng tác giả 

12 

The Factors That 

Influence Foreign Direct 

Invesment Attraction In 

Vietnam 

2022 

Journal of Positive 

School Psychology 

ISSN: 2717-7564 

(Online) Scopus Q2 

2022, Vol. 6, No. 11, 

2858-2868 

Đồng tác giả 

Đồng tác giả 

13 

Factors affecting the 

efficiency of logistics on 

regeneral energy industry 

e-trade in vietnam 

 

2023 

Journal of 

Pharmaceutical 

Negative 

Results,  ISSN - 2229-

7723 (Online)  

Scopus Q4 2023, 

Vol. 14, No. 2 1643–

1653. 

Tác giả chính 

Tác giả chính 

14 
Sustainable Development 

ofVietnam's Fisheries 

Industry 

2023 

Journal of Survey in 

Fisheries Sciences, 

ISSN – 2368-7487, 

Scopus Q3 2023, 

Vol. 10, No. 4 1045-

1065. 

 

Đồng tác giả 

     

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

2020 

Chất lượng dòng 

vốn FDI vào Việt 

Nam sau đại dịch 

Covid 19 

Hội thảo khoa 

học quốc gia: 

Tác động của 

đại dịch Covid 

19 tới thương 

mại và đầu tư ở 

Việt Nam - 2020 

Đồng tác giả 
ĐH kinh tế 

ĐHQGHN 

     

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

2018 

Chính sách phát 

triển khu kinh tế cửa 

khẩu của Việt Nam 

Hội thảo quốc tế 

“Điều kiện hình 

thành và phát 

triển các khu 

kinh tế qua biên 

Đồng tác giả 
ĐH kinh tế 

ĐHQGHN 
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giới của Việt 

Nam” 

     

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã hoặc chưa 

nghiệm thu) 

2020 

Định giá tài nguyên nước 

khu vực vùng Đồng bằng 

Sông Hồng trong điều kiện 

Biến đổi khí hậu 

Đề tài cấp Bộ Tham gia Đã nghiệm thu 

2021 

Khung chỉ số đo lường đổi 

mới sáng tạo trong khu vực 

công tại Việt Nam 

Đề tài cấp Bộ Tham gia Đã nghiệm thu 

2022 

Thu hút nhà đầu tư “thiên 

thần kinh doanh” (angel 

bussiness) nước ngoài cho 

phát triển Startup ở nước 

chủ nhà: Kinh nghiệm 

quốc tế và hàm ý cho Việt 

Nam 

Đề tài cấp Bộ Tham gia Đã nghiệm thu 

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 
Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

Nguyễn Anh 

Dũng 

Thu hút ODA ở Việt Nam 

trong bối cảnh mới 

Học viện Khoa 

học xã hội 
2022-2026 Hướng dẫn 2 

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô, 

Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và 

kinh doanh, nguyên lý thống kê. 

5.2. Học phần có thể đảm nhiệm Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế tài 

nguyên du lịch, kinh tế tài nguyên nước 
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Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý lịch 

khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
(Ký,đóng dấu) 

  

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2023 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 

 

 

 

 
 

 

TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ 

 

 

 


